
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

50-D6 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI NHẬT NAM

0110094219

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI NHẬT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT NAM TRADE CONSULTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHAT NAM TRADE CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0819781789
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trung tâm ngoại ngữ 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các 
điều kiện của pháp luật có liên quan)

8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các 
điều kiện của pháp luật có liên quan)

8560(Chính)

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiểm toán)

7020

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ dịch vụ điều tra)

7320

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng đạn loại dùng để đi săn hoặc thể thao; bán lẻ 
tem và tiền kim khí; bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 186650644

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Bùi Hạ, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: S1.03-3315 Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN BÁ LƯƠNG Nam
10/02/1991 Kinh Việt Nam

28/12/2017 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       TT1852945
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 23 Hatoyama Aza, Kuriyamacho, Yubarigun, Hokkaido, Nhật Bản
Địa chỉ liên lạc: S4.01-3424 Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KOTANI TOSHIYUKI Nam

01/10/1981 Nhật Bản

26/08/2021 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       186650644
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Bùi Hạ, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: S1.03-3315 Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ LƯƠNG Nam

10/02/1991 Kinh Việt Nam

28/12/2017 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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